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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Theo WTO, bán phá giá hàng hoá là việc bán hàng hoá với giá:
A. Thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm tương tự tại thị trường của nước xuất khẩu
B. Thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm tương tự tại thị trường của nước nhập khẩu
C. Thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh
D. Rẻ mạt
ANSWER: A

Việc pháp luật về kinh doanh xăng dầu của nước A (thành viên WTO) chỉ cho phép doanh nghiệp quốc nội đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực này có thể bị xem là:
A. Hàng rào thương mại trực tiếp mang tính phân biệt đối xử
B. Hàng rào thương mại gián tiếp mang tính phân biệt đối xử
C. Hàng rào thương mại trực tiếp nhưng mang tính trung lập
D. Không phải là hàng rào thương mại
ANSWER: A

Điều nào sau đây là SAI khi nói về tổ chức WTO?
A. Không có tư cách pháp nhân
B. Kế thừa các nguyên tắc pháp lý của GATT 1947
C. Tạo diễn đàn để các thành viên thực hiện đàm phán thương mại
D. Có cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả
ANSWER: A

Nguồn nào được sử dụng làm nguồn chính thức để giải thích luật WTO:
A. Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm
B. Báo cáo của Đại hội đồng
C. Tập quán pháp
D. Nguyên tắc pháp lý chung
ANSWER: A

Nội dung của nguyên tắc mở cửa thị trường của WTO yêu cầu:
A. Các quốc gia cam kết cấm áp dụng hạn ngạch và tiến tới cắt giảm hoặc xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan
B. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan, phi thuế quan, cấm áp dụng hạn ngạch
C. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào phi thuế quan
D. Các quốc gia thành viên phải xóa bỏ hàng rào thuế quan
ANSWER: A 

Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào có thể bị xem là trợ cấp chính phủ:
A. Ngân hàng chính sách cho doanh nghiệp xuất khẩu A vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi
B. Chính phủ miễn tiền sử dụng đất năm 2022 cho doanh nghiệp thuê đất
C. Chính phủ hỗ trợ 3 triệu đồng cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19
D. Ngân hàng nhà nước cho các doanh nghiệp tại tỉnh A vay vốn xử lý chất thải
ANSWER: A

Nội dung nào ĐÚNG khi nói về Ban hội thẩm:
A. Ban hội thẩm có quyền giải thích pháp luật WTO
B. Ban hội thẩm do Đại hội đồng thành lập
C. Báo cáo của Ban hội thẩm không thể bị kháng cáo
D. Thành viên Ban hội thẩm có thể mang quốc tịch của bất cứ quốc gia nào trong WTO
ANSWER: A

Yếu tố nào sau đây KHÔNG là điều kiện để xác định một biện pháp của Chính phủ là trợ cấp:
A. Chủ thể thực hiện trợ cấp phải là cơ quan công quyền
B. Xác định mức đóng góp tài chính của cơ quan nhà nước
C. Đem đến lợi ích vật chất thực tế cho một ngành sản xuất
D. Tồn tại mối liên hệ nhân quả giữa khoản đóng góp tài chính và lợi ích thực tế
ANSWER: A

Nội dung nào sau đây ĐÚNG khi nói về trợ cấp đèn xanh:
A. Là loại trợ cấp không thể bị đối kháng
B. Chỉ áp dụng cho các quốc gia đang phát triển 
C. Chỉ áp dụng cho những loại trợ cấp không mang tính cá biệt
D. Tồn tại xuyên suốt thời gian hoạt động của WTO
ANSWER: A

Rà soát hoàng hôn còn có tên gọi khác là gì?
A. Rà soát cuối kỳ
B. Rà soát giữa kỳ
C. Rà soát định kỳ
D. Rà soát thuế chống bán phá giá
ANSWER: A

Ngành sản xuất trong nước được hiểu là?
A. Tất cả các đáp án đều đúng
B. Những nhà sản xuất trong nước có cùng một sản phẩm tương tự
C. Những nhà sản xuất có sản lượng chung chiếm đa số tổng sản xuất trong nước của những sản phẩm đó
D. Những nhà sản xuất còn lại trong trường hợp, nhà sản xuất có sản lượng chung chiếm đa số đồng thời là người nhập khẩu những sản phẩm bị coi là được trợ cấp
ANSWER: A

“(Giá thông thường – Giá xuất khẩu)/Giá xuất khẩu” là công thức tính của:
A. Biên độ bán phá giá
B. Mức trợ cấp chính phủ
C. Thuế chống bán phá giá
D. Thuế đối kháng
ANSWER: A

Chủ thể nào sau đây KHÔNG được quyền khởi kiện hành vi bán phá giá xuất khẩu?
A. Nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu sản phẩm tương tự bị thiệt hại do hành vi bán phá giá 
B. Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu
C. Đại diện ngành sản xuất tương tự của nước nhập khẩu
D. Cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu
ANSWER: A

Nhận định nào SAI khi nói về trả đũa thương mại:
A. Các bên tranh chấp tự quyết định mức độ và thời hạn trả đũa
B. Được áp dụng trong trường hợp phán quyết của DSB không được thực thi
C. Áp dụng dưới hình thức tạm hoãn thực hiện nhượng bộ thương mại đối với bên vi phạm
D. Không phải là biện pháp được khuyến khích áp dụng
ANSWER: A

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần khi áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại:
A. Trả đũa song hành, trả đũa chéo lĩnh vực, trả đũa chéo hiệp định
B. Trả đũa song hành, trả đũa chéo hiệp định, trả đũa chéo lĩnh vực
C. Trả đũa chéo hiệp định, trả đũa song hành, trả đũa chéo lĩnh vực
D. Trả đũa chéo lĩnh vực, trả đũa chéo hiệp định, trả đũa song hành
ANSWER: A

Điều nào là SAI khi nói về Cơ quan phúc thẩm:
A. Thành viên không được mang quốc tịch của các bên tranh chấp
B. Hoạt động theo cơ chế thường trực
C. Nhiệm kỳ làm việc 04 năm
D. Gồm 07 thành viên
ANSWER: A

Quy trình nào KHÔNG bắt buộc trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO:
A. Sử dụng trung gian, hòa giải
B. Tham vấn
C. Thực thi phán quyết
D. Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm
ANSWER: A

Hành vi nào không thể bị khởi kiện theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO?
A. Doanh nghiệp trong nước có dấu hiệu bán phá giá
B. Quốc gia A ban hành quy định miễn thuế xuất khẩu cho các doanh nghiệp bán hàng may mặc
C. Quốc gia A yêu cầu xe máy nhập khẩu phải đạt tỉ lệ nội địa hóa 20%
D. Quốc gia A ban hành quy định hạn chế số lượng rượu được phép nhập khẩu 
ANSWER: A

Rajah & Tann LCT Lawyers (Việt Nam) là một thành viên của hệ thống Rajah & Tann Asia, được thành lập vào tháng 10/2006. Đây là phương thức cung ứng dịch vụ nào trong khuôn khổ GATS:
A. Cung ứng dịch vụ thông qua hiện diện thương mại
B. Cung ứng dịch vụ xuyên biên giới
C. Tiêu thụ dịch vụ ở nước ngoài 
D. Cung ứng dịch vụ thông qua hiện diện của thể nhân
ANSWER: A

Trường hợp nào sau đây dẫn đến việc đình chỉ điều tra bán phá giá?
A. Không có đầy đủ bằng chứng về việc bán phá giá
B. Biên độ phá giá vượt quá mức tối thiểu
C. Tổn hại đối với ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước là tiềm ẩn
D. Có đơn yêu cầu về nước xuất khẩu về việc đình chỉ điều tra
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Sinh viên xem xét tình huống sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Quốc gia A và quốc gia B là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Năm 2020, quốc gia A ban hành lệnh cấm nhập khẩu cá ngừ và các sản phẩm liên quan đến cá ngừ của quốc gia B. A tuyên bố rằng các biện pháp này hoàn toàn phù hợp với quy định của Điều XX(g) của GATT, cho phép các nước thành viên có quyền không áp dụng những điều khoản của hiệp định khi mà họ muốn bảo tồn những nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt. 
Câu 1 (1,5 điểm): Nếu quốc gia B không đồng ý với quyết định của quốc gia A thì có thể đề nghị cơ quan nào xem xét vụ tranh chấp này? Phân tích cơ sở pháp lý. 
Đáp án Câu 1: 
· Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) có thẩm quyền giải quyết (0,25 điểm). 
· Cơ sở pháp lý: Điều 1 Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự (DSU) (0,25 điểm). 
· Phân tích tính phù hợp về đối tượng áp dụng (0,5 điểm) và phạm vi áp dụng (0,5 điểm). 
Câu 2 (1,5 điểm): Trình bày ngắn gọn nội dung nguyên tắc sẽ được áp dụng để quốc gia A thông qua quyết định? 
Đáp án Câu 2: 
· Nguyên tắc được áp dụng: mở cửa thị trường (0,5 điểm).
· Trình bày nội dung nguyên tắc: mở cửa thị trường cho hàng hoá, dịch vụ và đầu tư nước ngoài (0,25 điểm), tạo ra một hệ thống thương mại toàn cầu mở cửa (0,25 điểm). Nguyên tắc này yêu cầu các bên phải loại bỏ toàn bộ các rào cản thương mại (thuế và phi thuế) khi đàm phán gia nhập WTO (0,5 điểm).
Câu 3 (2,0 điểm): Căn cứ quy định tại Điều XX(g) Hiệp định GATT, nêu những điểm mà quốc gia A cần chú ý để có thể bảo vệ quyết định của mình trong trường hợp này.
[bookmark: _Hlk95307981]Đáp án Câu 3: 
· A biết rõ nghĩa vụ của quốc gia thành viên WTO là phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ phải đã cam kết khi gia nhập WTO, trong đó có nghĩa vụ về mở cửa thị trường và không phân biệt đối xử (0,25 điểm). Tuy nhiên, WTO vẫn cho phép tồn tại các ngoại lệ đặc biệt tại Điều XX Hiệp định GATT, trong đó có trường hợp bảo tồn những nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt (0,5 điểm). Như vậy, việc quốc gia A cấm nhập khẩu cá ngừ từ quốc gia B với lý do bảo tồn là có cơ sở pháp lý (0,25 điểm).
· Tuy nhiên, quyết định của A chỉ có thể được xem là phù hợp quy định của WTO nếu chứng minh được: (1) cá ngừ thuộc danh mục nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt (0,5 điểm), (2) A cũng đang áp dụng các biện pháp cấm này để hạn chế sản xuất và tiêu dùng sản phẩm liên quan đến cá ngừ trong nước (0,5 điểm).
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